Ngày dạy:
BÀI 7: THƠ
(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ)
 I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức nổi bật của một bài thơ (nhan đề, dòng thơ, khổ thơ, vần và nhịp, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,…)
- Nhận biết được các yếu tố hình thức của bài thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả, nêu được tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ
-Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả, biết trình bày cảm nhận, trình bày ý kiến của mình về đặc sắc nội dung và các hình thức nghệ thuật của các bài thơ.
- Bước đầu biết trình bày ý kiến về một vấn đề.
b. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
2. Phẩm chất 
- Yêu nước. Nhân ái. Chăm chỉ. Trung thực. Trách nhiệm.
- Biết xúc động trước những việc làm và tình cảm cao đẹp.
- Trân trọng những suy nghĩ, hành động dũng cảm; 
- Yêu quý bản thân và tự tin vào những giá trị của bản thân  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị :
   - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Các phương tiện : Máy vi tính, Ti vi...
  - Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
2. Học liệu :
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Viết, Nói và nghe và thực hành bài tập SGK. 
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:
Tiết  91, 92 - THỰC HÀNH ĐỌC  HIỂU: 
GẤU CON CHÂN VÒNG KIỀNG
                                                                  (A. U-XA-CHỐP)
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
GV hướng dẫn HS: 
- Đọc phần 1. Chuẩn bị để nắm bắt các định hướng/cách thức đọc. 
- Tìm hiểu một số thông tin về tác giả và ghi lại các thông tin giúp ích cho việc đọc hiểu văn bản .
- Đọc lần 1 văn bản 
- Đọc lần 2 văn bản
- Đọc kĩ từng đoạn nhận biết các biện pháp NT, tác dụng của BPNT đó.
- Hiểu nội dung: hành động ,cảm xúc các nhân vật trong truyện thơ .
- Tùy theo chỉ dẫn của SGK có thể dùng bút chì gạch chân những chi tiết cần lưu ý hoặc ghi ra vở những nội dung tiếp nhận được theo các chỉ dẫn đó. 




2- TRÊN LỚP                      
	Hoạt động 1: Mở đầu
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học.
- GV phát vấn, gợi mở: 
+ Đã bao giờ em đánh giá người khác chỉ qua hình thức bên ngoài? Cách đánh giá như vậy có chính xác không?
+ Nếu em phải nghe những đánh giá chê bai về ngoại hình của bản thân từ những người xung quanh, em sẽ có thái độ như thế nào?
Dự kiến sản phẩm:
   Chúng ta không chỉ dựa vào ngoại hình để đánh giá giá trị của người khác. Đã có rất nhiều người khuyết tật, có đặc điểm dị thường về ngoại hình nhưng họ đã biết vươn lên số phận, cống hiến cho cộng đồng, trờ thành những tấm gương truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng triệu người (có thể kể đến như: diễn giả Nick Vujicic – người mắc hội chứng không tay chân bẩm sinh đã trở thành diễn giả nổi tiếng khắp thế giới; diễn giả Nguyễn Sơn Lâm – là người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Phan Xi Păng bằng nạng gỗ; Nguyễn Ngọc Kí dù bị liệt hai tay từ nhỏ đã tự tập viết bằng hai chân, theo học đại học và trở thành thầy giáo ưu tú.
- Đứng trước những lời chê bai về ngoại hình của người khác, chúng ta hãy cứ hãy tự tin.Tự tin chính là thứ trang sức đẹp đẽ nhất của mỗi người.
GV nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào cách ứng xử của bản thân và những người xung quanh để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài: Trong cuộc sống, chúng ta không ít lần chứng kiến vấn nạn đánh giá người khác một cách tiêu cực thông qua ngoại hình. Nhiều người lấy ngoại hình người khác ra làm trò cười, chế bai; mức độ cao hơn còn phiến diện cho rằng hễ ai xấu xí, có khiếm khuyết về hình thể...thì mặc định cho người đó là kẻ xấu xa, quái gở, đáng ghét, vô dụng... Tất cả những cách đánh giá đó đều ít nhiều đem lại sự tổn thương, những vết thương tinh thần cho người bị đánh giá. Bằng lời thơ giản dị, gần gũi, nhà thơ A.A U-xa-chốp (Nga) đã gửi gắm bài học ý nghĩa cho các bạn thiếu nhi về cách đánh giá người khác qua bài thơ “Gấu con chân vòng kiềng”


	
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu: thể thơ, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản,
- Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về tác giả  A. U-xa-chốp và bài thơ “ Gấu con chân vòng kiềng” 


	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Yêu cầu: Qua sự tìm hiểu và chuẩn bị ở nhà, em hãy nêu nhanh những hiểu biết của em về tác giả U-xa-chốp.
HS dựa vào phần chuẩn bị ở nhà  để tổng hợp nhanh kiến thức.
GV hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc to, rõ ràng; chú ý phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- HS đọc.
- Nhận xét cách đọc của HS
- GV gọi một số HS chia sẻ những 
kết quả đọc ban đầu theo các chỉ dẫn bên phải văn bản SGK.
(2) Giải thích từ khó.
(3) Kể tóm tắt lại câu chuyện trong bài thơ theo diễn biến tâm trạng của nhân vật gấu con trong khoảng 5 - 7 dòng.
- Thể loại, PTBĐ của VB?
- Ngôi kể,  nhân vật chính?
- Bố cục của văn bản ?
+ Tổ chức cho HS thảo luận.
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Tác giả 
- Quê quán: Mát-xcơ-va, Nga.
- Là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch cho thiếu nhi.
Ông có tác phẩm xuất bản từ năm 1985.
2. Tác phẩm
a. Đọc và giải thích từ khó.










b. Thể thơ : 5 chữ
c.  PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
d. Ngôi kể: ngôi thứ 3
  Nhân vật chính: gấu con có chân vòng kiềng
e. Bố cục: 3 phần.
+ Phần 1 (5 khổ đầu): Gấu con bị loài vật khác trêu chọc về chân vòng kiềng.
+ Phần 2 (hai khổ tiếp): Tâm trạng buồn bã của Gấu con khi bị trêu chọc về chân vòng kiềng
+ Phần 3 (Còn lại): Gấu con sau nghe mẹ giải thích đã tự tin vào chân vòng kiềng của mình.

	Thảo luận theo bàn:
+ Chỉ ra hoàn cảnh xuất hiện của gấu con và tình huống gặp gỡ các loài vật khác. 
+ Thái độ của từng loài vật với gấu con chân vòng kiềng ra sao?
· Nhận xét chung về cách đối xử của các loài vật đối với gấu con chân vòng kiềng?
HS suy nghĩ, thảo luận trong bàn, ghi kết quả vào phiếu học tập A4.
- GV gọi đại diện một số bàn trình bày sản phẩm.
-  Các HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời.
 GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.



	II.Đọc- Tìm hiểu chi tiết
1. Cách đối xử của các loài vật khác với gấu con chân vòng kiềng
- Tình huống gặp gỡ: 
+ Gấu con đi dạo trong rừng nhỏ, nhặt những quả thông.
+ Đột nhiên bị một quả thông rụng vào đầu, vấp chân ngã.
- Thái độ của các loài vật:
+ Con sáo: Hét thật to trêu chọc. "Ê gấu, chân vòng kiềng/ Giẫm phải đuôi à nhóc!".
+ Cả đàn 5 con thỏ: Núp trong bụi hùa theo, hét thật to "Đến xấu!".
+ Tất cả: đều chê bai "Gấu con chân vòng kiềng/ Đi dạo trong rừng nhỏ..."
→ Số lượng động vật chê bai tăng dần: một con sáo → 5 con thỏ. 
=>Điều đó cho thấy nếu như một người có suy nghĩ ác ý thì sau đó sẽ lan ra rất nhiều người. Sự ác ý xuất phát từ những điều nhỏ nhất.
· Nghệ thuật:
+  Điệp ngữ: "Gấu con chân vòng kiềng" nhấn mạnh đặc điểm của gấu con là có đôi chân vòng kiềng.
+ Dấu ba chấm cuối khổ thơ 5 tạo độ mở, dư âm của tiếng trêu đùa còn theo mãi cho đến khi gấu về nhà.
➩ Nhận xét chung:
- Hành vi hùa theo chê bai không nên làm.  
- Nếu đã là bạn bè, cùng chung sống với nhau thì nên thấu hiểu, cảm thông cho những khiếm khuyết của nhau và tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.

	Chia lớp làm 04 nhóm:
1. Hoàn thành  phiếu học tập số 02.
2. Sau đó, thảo luận trả lời các câu hỏi: 
- Gấu mẹ nói với gấu con về chân của mình, chân của gấu bố và khẳng định:" Vòng kiềng giỏi nhất vùng/ Chính là ông nội đấy” nhằm mục đích gì?
- Tại sao ở cuối bài thơ, gấu con lại kiêu hãnh nhắc đến chân vòng kiềng của mình và tự tin vào rừng đi dạo?
 Thảo luận trong thời gian 7 phút.
GV:- Yêu cầu đại diện các nhóm đứng lên báo cáo sản phẩm thảo luận.
HS: - Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
- Chốt lại kiến thức.



	2. Diễn biến tâm trạng của gấu con chân vòng kiềng
- Khi vừa đi dạo: rất vui vẻ, yêu đời "Hát líu lo, líu lo." → Từ láy, điệp từ thể hiện sự hồn nhiên, yêu đời của gấu con.
- Khi gặp tai nạn: "luống cuống, vướng chân", "ngã nghe cái bộp" → Từ láy, câu cảm thán thể hiện sự luống cuống, bối rối của chú gấu.
- Khi bị trêu chọc về ngoại hình: 
+ Chạy về mách mẹ "Vòng kiềng thật
xấu hổ/ Con thà chết còn hơn" → Chạy về với tình thương yêu, với gia đình.
+ Nấp sau cánh tủ, tủi thân khóc to "Cả khu rừng này chê/ Chân vòng kiềng xấu, xấu!"
→ Sự tủi thân, uất ức, xấu hổ của gấu con về ngoại hình của mình.
- Sau khi nghe mẹ gấu khuyên nhủ: 
+ Mẹ gấu khuyên nhủ: 
- Khen chân đẹp "Chân của con rất đẹp,/ Mẹ luôn thấy tự hào!"
- Không chỉ có mình con chân vòng kiềng, đây là nét di truyền "Chân mẹ vòng kiềng nhé/ Cả chân bố cũng cong" và cả ông nội.
- Nhấn mạnh việc chân vòng kiềng không ảnh hưởng đến tài năng vì: Hoán dụ "Vòng kiềng giỏi nhất vùng/ Chính là ông nội đấy!"
- Mục đích lời khuyên nhủ của gấu mẹ:
+ Để gấu con nhận ra là điều đáng tự hào của gấu con.
+ Để gấu con tự tin vào giá trị của bản thân và nhận ra ngoại hình không ảnh hưởng đến tài năng.
+ Tâm trạng gấu con:
-Bình tâm trở lại ngay.
-Ăn bánh mật.
-Kiêu hãnh bước ra hét to "Chân vòng kiềng là ta/ Ta vào rừng đi dạo!"
→ Thái độ: tự hào, không quan tâm lời người khác phê bình về ngoại hình. Nhận thấy rằng vòng kiềng không có gì là xấu.
Nhận xét: Bằng tình yêu thương con, gấu mẹ đã đem đến cho con niềm tin về ngoại hình của mình, giúp con nhận ra giá trị của bản thân và trân trọng nét khác biệt của chính mình.

	Thảo luận theo cặp đôi trong bàn:
Rút ra bài học/thông điệp ý nghĩa nhất với em qua bài thơ..
HS suy nghĩ, thảo luận theo câu hỏi. 
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
	3.Thông điệp, bài học rút ra qua bài thơ
- Cần biết tôn trọng nét khác biệt về ngoại hình của người khác, không chê bai, miệt thị, xa lánh, coi thường.
- Hãy luôn yêu quý bản thân và tự tin vào những giá trị của chính mình. 

	Trình bày đặc sắc giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Tổng hợp kiến thức, trả lời từng câu hỏi

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Thể thơ năm chữ 
- Phối hợp các biện pháp nghệ thuật: điệp ngữ, hoán dụ,...
- Lời thơ giản dị, gần gũi, ngôn ngữ trong sáng.
2. Nội dung
        Bài thơ khẳng định ngoại hình không quan trọng và đem đến bài học không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mỗi người hãy tự tin về những giá trị của bản thân.

	                        Hoạt động 3: Luyện tập
*  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 

	
 Hãy hoá thân vào gấu con, kể lại câu chuyện trong bài thơ theo diễn biến tâm trạng của gấu con theo ngôi thứ nhất trong khoảng 10 dòng.
(Cả mẹ, bố tôi chân đều cong và ông nội - con gấu giỏi nhất vùng - cũng vậy. Tôi nghe mẹ nói vậy mà bỗng bừng tỉnh nhận ra tôi thật ngốc nghếch khi lại buồn vì những lời chê bai kia.  Tôi bình tâm trở lại, ăn bánh mật và bước ra kiêu hãnh, vui vẻ hét to "Chân vòng kiềng là ta/ Ta vào rừng đi dạo!".)
	 Đoạn văn gợi ý: Vào một hôm trời đẹp, tôi đi dạo trong rừng nhỏ để nhặt những quả thông già, vừa đi vừa hát líu lo. Bỗng đột nhiên một quả thông từ đâu rơi trúng đầu tôi khiến tôi loạng choạng, vấp phải chân và ngã cái bộp. Không ngờ bộ dạng luống cuống lúc ngã đó của tôi đã bị sáo trông thấy. Trông thấy tôi vậy, sáo trên cành liền hét to trêu chọc "Ê gấu, chân vòng kiềng/ Giẫm phải đuôi à nhóc". Rồi lại đến cả năm con thỏ trong bụi cũng hùa theo rồi hét thật to "đến xấu". Rồi tất cả mọi loài đều chê bai dáng vẻ chân vòng kiềng của tôi. Lúc đó, tôi vô cùng tủi thân, chỉ biết chạy một mạch về nhà nức nở với mẹ: “Vòng kiềng thật xấu hổ/Con thà chết còn hơn" Ngạc nhiên thay, nghe tôi nói sự tình, mẹ nhẹ nhàng khen chân tôi rất đẹp, mẹ còn luôn tự hào....


	Hoạt động 4: Vận dụng
*  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
GV đặt vấn đề: Body shaming- miệt thị cơ thể là hành vi dùng ngôn ngữ để chê bai, phán xét, bình luận ác ý về vẻ ngoài của người khác khiến họ cảm thấy bị xúc phạm và bị tổn thương. Từ bài học rút ra qua bài thơ, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu kêu gọi bạn bè từ bỏ thói xấu này. 
- HS suy nghĩ trả lời
- GV gọi một số HS trình bày quan điểm.


	
3 - Sau giờ học – GV Hướng dẫn về nhà
· Vẽ sơ đồ tư suy về bài học.
· Chuẩn bị nội dung phần viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
· [bookmark: _GoBack]Các nhóm chuẩn bị theo nội dung phân công.











